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THÔNG TƯ 

Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh 
 trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; 
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định 
quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Thông tư này quy định về quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh 
trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này áp dụng cho trường trung cấp, trường cao đẳng và các trường 
đại học được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (sau đây 
gọi chung là trường) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định. 

2. Thông tư này không áp dụng đối với các trường tuyển sinh đào tạo nhóm 
ngành đào tạo giáo viên và không áp dụng với đối tượng tuyển sinh vào học chương 
trình liên kết đào tạo với nước ngoài, đi học ở nước ngoài. 

 

Chương II 
QUY CHẾ TUYỂN SINH 

Điều 3. Thời gian, đối tượng và hình thức tuyển sinh 

1. Thời gian tuyển sinh được thực hiện một hoặc nhiều lần trong năm. 
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2. Đối tượng tuyển sinh: 

a) Đối với trình độ trung cấp:  

Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương trở lên. 

b) Đối với trình độ cao đẳng:  

- Người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; 

- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương 
trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn 
hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn 
hóa trung học phổ thông theo quy định. 

Trường hợp người học dự tuyển vào các nghề đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe; 
nghệ thuật và an ninh, quốc phòng ngoài các quy định trên còn phải thực hiện theo 
các quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan và hướng dẫn của Bộ quản lý 
ngành, lĩnh vực. 

c) Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; 
quân nhân, công an nhân dân tại ngũ; người nước ngoài, nếu có đủ điều kiện sau đây 
được đăng ký dự tuyển học trình độ trung cấp, cao đẳng: 

- Bảo đảm các điều kiện được quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều này; 
- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (nếu dùng ngân sách nhà 

nước đi học) đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được dự tuyển khi đã được thủ trưởng cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt đồng ý; 

- Quân nhân và công an nhân dân tại ngũ được dự tuyển vào những trường do 
Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an quy định sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt đồng ý; quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu 
được thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện 
vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang 
năm học sau; 

- Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học trung cấp, cao đẳng 
tại Việt Nam: Hiệu trưởng trường căn cứ kết quả học tập ở trung học cơ sở, trung học 
phổ thông hoặc tương đương trở lên của thí sinh (bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ 
minh chứng) và kết quả kiểm tra kiến thức, tiếng Việt (nếu cần) theo quy định của 
trường để xem xét, quyết định tuyển thí sinh vào học. 

3. Hình thức tuyển sinh gồm: 

a) Xét tuyển; 

b) Thi tuyển; 

c) Kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển. 
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4. Ngưỡng đầu vào trình độ cao đẳng đối với các ngành, nghề thuộc lĩnh vực 
sức khỏe 

a) Các ngành, nghề trình độ cao đẳng thuộc lĩnh vực sức khỏe theo quy định 
tại Thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo cấp 
IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, yêu cầu phải đạt ngưỡng đầu vào theo quy 
định tại Thông tư này bao gồm: Các ngành, nghề thuộc nhóm ngành, nghề Dược học 
(mã 67202); Điều dưỡng - hộ sinh (mã 67203) và các ngành, nghề: Y học cổ truyền 
(mã 6720102); Kỹ thuật phục hình răng (mã 6720605);   

b) Điểm ngưỡng đầu vào trung bình cộng tối thiểu là 5.0 trở lên áp dụng với 
tất cả các hình thức tuyển sinh quy định tại Thông tư này. 

Điều 4. Nội dung quy chế tuyển sinh 

Các trường tự chủ xây dựng quy chế tuyển sinh. Nội dung quy chế tuyển sinh 
của trường đảm bảo có các nội dung chính sau: Ngành, nghề đào tạo; thời gian tuyển 
sinh; đối tượng tuyển sinh; hình thức tuyển sinh; chính sách ưu tiên tuyển sinh (theo 
quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này); ngưỡng đảm bảo chất 
lượng đầu vào (nếu có); lệ phí tuyển sinh; điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh; 
kế hoạch tuyển sinh, thông báo tuyển sinh; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và 
giải quyết các khiếu nại, tố cáo; chế độ thông tin, báo cáo; khen thưởng, kỷ luật; các 
nội dung khác có liên quan (nếu cần). 

Điều 5. Hồ sơ và thủ tục đăng ký dự tuyển vào trình độ trung cấp, trình 
độ cao đẳng 

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm: 

a) Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ 
lục 02 kèm theo Thông tư này; 

b) Bản sao có chứng thực các loại giấy tờ cần thiết khác tùy theo yêu cầu và 
tiêu chí xét tuyển hoặc thi tuyển của từng trường. 

2. Các hình thức đăng ký dự tuyển 

a) Đăng ký trực tiếp trên Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp và 
nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung 
tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên 
hoặc tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội của địa phương hoặc trực tiếp tại trường 
đăng ký dự tuyển; 

b) Đăng ký trực tuyến (online) trên trang thông tin điện tử về tuyển sinh giáo 
dục nghề nghiệp của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội có địa chỉ tại: http://tuyensinh.gdnn.gov.vn hoặc trên trang thông tin điện 
tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội của địa phương hoặc trên các trang 
thông tin điện tử của các trường; 

c) Đăng ký trực tuyến (online) qua Ứng dụng “Chọn nghề” được cài đặt trên 
các thiết bị di động (điện thoại thông minh, máy tính bảng). 
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3. Nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển 

a) Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp: Nộp trực tiếp theo quy 
định tại điểm a khoản 2 Điều này hoặc đăng ký trực tuyến theo quy định tại điểm b 
và c khoản 2 Điều này; 

b) Bản sao có chứng thực các loại giấy tờ cần thiết khác tùy theo yêu cầu và 
tiêu chí xét tuyển hoặc thi tuyển của từng trường: Nộp trực tiếp cho trường đăng ký 
dự tuyển hoặc gửi qua đường bưu điện theo yêu cầu của trường dự tuyển. 

4. Các trường công bố phương thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí 
tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. 

Điều 6. Tổ chức, thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh  

1. Hiệu trưởng trường ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh để điều 
hành các công việc liên quan đến công tác tuyển sinh. 

2. Thành phần của Hội đồng tuyển sinh của trường gồm: 

a) Chủ tịch: Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng; 

b) Phó chủ tịch: Phó hiệu trưởng hoặc Trưởng phòng đào tạo; 

c) Uỷ viên thường trực: Trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng đào tạo (hoặc 
phòng khảo thí, đơn vị phụ trách tuyển sinh theo quyết định của Hiệu trưởng); 

d) Các uỷ viên: Một số trưởng phòng, trưởng khoa, trưởng bộ môn, giáo viên, 
giảng viên và cán bộ công nghệ thông tin do Hiệu trưởng quyết định. 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh: 

a) Tổ chức triển khai các phương án tuyển sinh đã lựa chọn;  

b) Giải quyết thắc mắc và khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tuyển sinh;  

c) Thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh theo quy định;  

d) Tổng kết công tác tuyển sinh; quyết định khen thưởng, kỷ luật theo quy định;  

đ) Tổ chức thực hiện phần mềm tuyển sinh thống nhất của trường; báo cáo kịp 
thời kết quả tuyển sinh theo quy định tại Điều 20 của Thông tư này. 

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh: 

a) Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh của trường;  

b) Thành lập các ban giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh trường để triển khai 
công tác tuyển sinh, gồm: 

- Ban thư ký; Ban phúc tra; Ban đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi (ban chuyên 
môn), tùy thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường; 

- Các ban khác (nếu có) do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh quy định trên cơ sở 
ý kiến của các thành viên hội đồng tuyển sinh. 

Cơ cấu, số lượng, thành phần, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các ban 
giúp việc của Hội đồng tuyển sinh do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường quy định 
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trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng tuyển sinh. Các ban chuyên môn của 
trường được thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại quy chế tuyển sinh do Hiệu trưởng 
ban hành và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường. 

c) Thực hiện công tác báo cáo theo quy định. 

5. Phó chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường thực hiện các nhiệm vụ được Chủ 
tịch Hội đồng tuyển sinh phân công và thay mặt Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh giải 
quyết công việc khi Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh uỷ quyền. 

Điều 7. Tổ chức, thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban thư ký Hội 
đồng tuyển sinh  

1. Thành phần Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh gồm: 
a) Trưởng ban do uỷ viên thường trực Hội đồng tuyển sinh kiêm nhiệm; 

b) Các uỷ viên: Một số cán bộ phòng tuyển sinh hoặc phòng đào tạo hoặc phòng 
khảo thí, các khoa, phòng và cán bộ công nghệ thông tin. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh của trường 
tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển: 

a) Tổ chức nhận hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển; 

b) Nhập và rà soát thông tin đăng ký xét tuyển vào phần mềm tuyển sinh của trường; 

c) Cập nhật và công bố công khai thông tin đăng ký xét tuyển của thí sinh;  

d) Dự kiến phương án điểm trúng tuyển, trình hội đồng tuyển sinh quyết định; 

đ) Lập danh sách thí sinh trúng tuyển; 

e) In và gửi giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển; 

g) Kiểm tra hồ sơ của thí sinh trúng tuyển theo quy định tại khoản 3 Điều 11 
của Thông tư này; 

h) Được quyền đề xuất với Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh để thay 
đổi các nội dung trong quy chế tuyển sinh của trường bằng phương thức xét tuyển 
cho phù hợp với tình hình thực tế của từng thời điểm tuyển sinh; 

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh giao. 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh đối với trường 
tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển hoặc thi tuyển kết hợp với xét tuyển:  

a) Công bố các thông tin liên quan đến hồ sơ, thời gian và địa điểm đăng ký dự 
thi trên trang thông tin điện tử của trường và các phương tiện thông tin đại chúng khác; 

b) Tổ chức nhận hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển; 

c) Nhập và rà soát thông tin đăng ký dự tuyển vào phần mềm tuyển sinh của trường; 

d) Cập nhật và công bố công khai thông tin đăng ký dự tuyển của thí sinh;  

đ) In và gửi giấy báo dự thi; 


